
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 27 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:648/QĐ-T06-P3 ngày 23 /04/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Phạm Văn Lộc 20/07/1984 034084021036 18/9/2024 Bộ công an 
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt 

Nam – Chi Nhánh NM 3 Tại Đồng Nai 

2  Trần Trung Danh 01/01/1987 095087003336 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH SẢN XUẤT GỖ RICH 

3  Nguyễn Văn Hòa 07/05/1990 038090026395 12/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XIONG 

LIN (VIET NAM) 

4  Nguyễn Văn Hy 08/03/1982 045082000689 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH GSK Việt Nam 

5  TRẦN QUAN VINH 12/01/2000 075200015623 21/01/2025 Bộ công an Công ty Tnhh nhựa Tali Việt Nam 

6  Sỳ Khiềng Hỳ 23/12/1982 075082009624 25/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TATA Auto Accessroy Vietnam 

7  Trương Hoài Thông 20/02/1990 075090017756 16/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ci Bao 

8  Phạm Xuân Lê 25/09/1992 054092005153 03/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ci Bao 

9  Lào Trung Chương 05/04/1983 060083002947 23/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ci Bao 

10  Nguyễn Thái Tiến 11/02/1989 044089002685 28/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH SXTM Đồ Gỗ Nghĩa Sơn 

11  Đào Thị Thùy Vân 05/03/1979 075179001759 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DYNAPACK 

PACKAGING VIỆT NAM 

12  Nguyễn Thị Lành 02/02/1996 042196007711 27/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DYNAPACK 

PACKAGING VIỆT NAM 

13  Lữ Vĩnh Huy 14/01/1975 074075004378 27/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH DYNAPACK 

PACKAGING VIỆT NAM 

14  Nguyễn Duy Tự 15/11/1975 001075009727 27/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Công nghệ Bao bì Hexu 

15  Nguyễn Thị Vui 23/09/1997 040197003084 23/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Nội Thất HONG CHENG 

16  Nguyễn Công Hậu 10/09/1993 070093007235 20/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Nội Thất HONG CHENG 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

17  Nguyễn Anh Thủ 08/01/1986 075086021501 26/11/2025 Bộ Công An Công ty tnhh Great Super ( Việt Nam) 

18  Phạm Khắc Hồng 31/10/1972 030072009197 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa 

19  
Nguyễn Phước 

Nhật 
Minh 01/07/1980 046080001325 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa 

20  Phạm Quốc Dũ 12/09/1969 079069013077 20/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Unicity Labs Việt Nam 

21  Bùi Tiến Đại 06/09/1977 026077009734 31/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Lực quán (VN) Công 

nghiệp nhựa 

22  VÕ HOÀNG HUÂN 14/09/1999 070099007462 03/01/2025 Bộ Công An Công ty TNHH Linh kiện cơ khí Sun-Tech 

23  Nguyễn Hữu Ngọc 08/01/1982 051082013549 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thực Phẩm House Việt Nam 

24  Nguyễn Tấn Thanh 02/09/1990 070090006905 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Thực Phẩm House Việt Nam 

25  
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Dung 22/10/1989 075189018295 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Thực Phẩm House Việt Nam 

26  Hoàng Tiến Duy 21/10/1986 058086005098 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tập đoàn Cainiao Logistics 

27  Trần Việt Hùng 30/07/1980 022080009329 15/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp VELMAR 

28  Nguyễn Thanh Vũ 19/03/1985 075085015898 13/07/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam 

- chi nhánh nhà máy 5 tại Đồng Nai 

29  Vũ Thị Thu Thảo 08/11/2001 075301017123 28/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Ba 

Thanh tại Đồng Nai 

30  Đỗ Văn Thuận 18/07/1994 060094011871 16/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam) 

31  Phan Thanh Vân 28/02/1999 083099006430 28/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam) 

32  Phạm Văn Thắng 05/08/1998 075098018484 16/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam) 

33  Nguyễn Văn Hoàng 11/07/1965 075065015131 03/04/2025 Bộ Công An Công ty Cổ Phần Đồng Tiến 

34  Phan Xuân Thành 05/05/1981 040081005549 20/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Đồng Tiến 

35  Nguyễn Lê Đông 17/03/1974 040074020403 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Đồng Tiến 

36  Nguyễn Việt Đoàn 01/01/1979 093079001451 24/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Đồng Tiến 

37  Đỗ Văn Lưu 22/02/1989 036089003910 29/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Đồng Tiến 

38  Nguyễn Văn Dương 02/02/1972 031072009083 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ Phần Đồng Tiến 

39  Nguyễn Sáu Kỷ 01/06/1999 044099002944 16/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty TNHH Murata 

Manufacturing Việt Nam tại Hồ Chí Minh 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

40  Nguyễn Xuân Kiệt 20/10/1994 052094019461 01/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty TNHH Murata 

Manufacturing Việt Nam tại Hồ Chí Minh 

41  Phan Công Nguyên 21/03/1993 056093010076 05/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH FUJIKURA 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

42  Nguyễn Nhật Thịnh 10/12/1986 040086013912 06/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH FUJIKURA 

ELECTRONICS VIỆT NAM 

43  Nguyễn Văn Linh 08/05/1999 075099001268 13/01/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH Thiết Bị Tân Tiến 

Sumiden Việt Nam 

44  Nguyễn Văn Tùng 20/07/2000 052200011266 24/07/2025 Bộ Công An Công ty cổ phần Cảng Vàm Cỏ 

45  Võ Hồng Tuấn 14/07/1991 075091014243 29/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Cảng Vàm Cỏ 

46  Trương Huy Trường 14/04/1981 048081001463 28/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt 

Nam-Chi Nhánh NM 2 Tại Đồng Nai 

47  Võ Chánh Trung 02/11/1981 075081003511 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt 

Nam-Chi Nhánh NM 1 Tại Đồng Nai 

48  Nguyễn Văn Phong 04/05/1986 036086025453 04/03/2026 Bộ Công An 
Công Ty Hữu Hạn Khai Thác Quốc Tế 

Heng Tong 

49  Hoàng Đình Trung 19/03/1990 068090012248 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Acrowel Vietnam 

50  Nguyễn Văn Hùng 15/09/1990 075090027158 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Acrowel Vietnam 

51  Nguyễn Hoàng Yến 04/03/1991 042191010377 21/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Acrowel Vietnam 

52  Nguyễn Văn Thành 07/11/1975 075075001051 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chỉ Nhánh Công ty TNHH MSD Animal 

Health Việt Nam tại Đồng Nai 

53  Hồ Huỳnh Long 03/02/1993 054093005009 20/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chỉ Nhánh Công ty TNHH MSD Animal 

Health Việt Nam tại Đồng Nai 

54  Nguyễn Ngọc Sinh 20/06/2001 075201012654 05/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chỉ Nhánh Công ty TNHH MSD Animal 

Health Việt Nam tại Đồng Nai 

55  Nguyễn Kiều Phong 22/08/1975 051075014609 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa 

56  Đào Ngọc Tiến 17/09/1993 033093009169 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa 

57  Châu Ngọc Tài 30/05/1983 075083018573 01/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa 

58  Huỳnh Văn Công 01/01/1991 091091012843 25/09/2022 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH GREAT TANG 

MOTOR VIỆT NAM 

59  Nguyễn Thành Hải 23/10/1985 064085008451 22/08/2025 Bộ Công An Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

60  Nguyễn Minh Hiếu 10/10/1980 075080013094 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam 

61  Lê Viết Quang 04/01/1982 038082037846 19/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam 

62  Huỳnh Thanh Phong 22/05/1983 075083015917 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam 

63  Hỷ Lầm Vấy 13/07/1992 075092009119 31/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam 

64  Phan Anh Tuấn 23/06/1977 075077018530 15/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SANKO MOLD VIỆT 

NAM 

65  Trương Đức Tài 04/07/1973 079073047207 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CAM PLAS MOULD 

VIỆT NAM 

66  Nguyễn Văn Khả 21/09/1984 036084025279 22/09/2024 Bộ Công An 
CÔNG TY TNHH CAM PLAS MOULD 

VIỆT NAM 

67  Nguyễn Huy Trọng 06/05/1986 042086003069 19/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SOFA TAIYU 

68  Trần Bá Biên 24/01/1984 033084010440 04/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SHYANG TA 

69  Phạm Thanh Vương 17/11/1992 070092007101 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SHYANG TA 

70  Phạm Tấn Huy 25/10/1990 070090006789 09/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SHYANG TA 

71  Nguyễn Văn Thành 01/06/1970 014070009300 26/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí 

việt nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện 

lực dầu khí Nhơn Trạch 

72  Nguyễn Hữu Lễ 09/05/1969 095069007253 12/5/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí 

việt nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện 

lực dầu khí Nhơn Trạch 

73  Trần Việt Hiếu 26/11/1970 001070045625 28/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí 

việt nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện 

lực dầu khí Nhơn Trạch 

74  Tô Thanh Cần 18/10/1981 040081007261 02/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí 

việt nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện 

lực dầu khí Nhơn Trạch 

75  Đinh Xuân Hồng 26/05/1974 040074005328 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí 

việt nam - Công ty Cổ phần - Công ty Điện 

lực dầu khí Nhơn Trạch 

76  Đinh Bảo Phi 09/01/1982 075082013457 03/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH YULUNG PAINT 

MANUFACTURING (VIỆT NAM) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

77  Võ Tấn Tài 30/10/1995 075095023960 31/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HIKEY 

VIỆT NAM 

78  Nguyễn Minh Mẫn 14/09/2001 077201005184 28/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HIKEY 

VIỆT NAM 

79  Lê Ngọc Hoài 20/1/1979 054079004723 28/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP 

80  Phạm Phi Cường 17/05/1989 079089002033 09/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP 

81  Nguyễn Bá Thanh 14/6/1977 049077012832 12/08/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP 

82  Văn Viết Tuân 06/08/1986 075086018913 01/04/2026 
Bộ Công an CÔNG TY TNHH DE HEUS - CHI 

NHÁNH SÔNG MÂY (PREMIX) 

83  Trần Bảo Quốc 28/02/1992 054092004730 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH U.I.C Việt Nam 

84  TRẦN TUẤN HẢO 07/08/1997 094097002499 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH TỦ BẾP BLOOM 

85  Trịnh Hoàng Thân 15/03/1989 077089006667 12/08/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á 

CHÂU (VN) 

86  Lê Nhật Phương 03/10/1994 038094012109 17/06/2023 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á 

CHÂU (VN) 

87  Ngô Quang Trưởng 11/11/1986 058086003629 12/08/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á 

CHÂU (VN) 

88  Phạm Thế Khôi 27/01/1995 075095012081 30/03/2026 Bộ Công An CÔNG TY TNHH I.P.ONE ( Việt Nam ) 

89  Nguyễn Công Hiếu 08/10/2001 074201004762 04/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH I.P.ONE ( Việt Nam ) 

90  Nguyễn Hoàng Triệu 10/01/1986 075086014584 11/12/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH công nghiệp toàn cầu 

Essons 

91  Phan Văn Long 07/09/1994 044094010571 30/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH công nghiệp toàn cầu 

Essons 

92  
Huỳnh Ngọc 

Khánh 
My 12/03/1983 075183019546 08/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây Cáp điện 

Việt Nam- Nhà máy Cadivi Đồng Nai 

93  Nguyễn Hữu Tuấn 03/02/1988 075088012528 11/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây Cáp điện 

Việt Nam- Nhà máy Cadivi Đồng Nai 

94  Nguyễn Văn Luật 25/08/1983 030083022504 31/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây Cáp điện 

Việt Nam- Nhà máy Cadivi Đồng Nai 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

95  Đinh Danh Hiển 11/12/1982 034082026337 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây Cáp điện 

Việt Nam- Nhà máy Cadivi Đồng Nai 

96  Đỗ Hà Tuyên 19/10/1979 025079008435 21/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây Cáp điện 

Việt Nam- Nhà máy Cadivi Đồng Nai 

97  Phan Ngọc Nam 25/12/1980 074080003342 06/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây Cáp điện 

Việt Nam- Nhà máy Cadivi Đồng Nai 

98  Phan Trung Tất 25/05/1974 068074000106 17/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây Cáp điện 

Việt Nam- Nhà máy Cadivi Đồng Nai 

99  Bùi Thị Nguyệt 01/01/1990 049190010657 02/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VIRBAC VIỆT NAM 

100  Bùi Hữu Hùng 13/05/1989 040089027510 17/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VIRBAC VIỆT NAM 

101  Lương Ngọc Nam 20/04/1982 038082041744 11/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH EPE Packaging VN 

102  Nguyễn Đức Chính 09/11/1989 042089015150 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH EPE Packaging VN 

103  Trần Ngô Quyền 05/07/1992 075092026439 23/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

104  Nguyễn Minh Tuấn 24/09/1993 092093003496 03/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

105  Lê Văn Thức 23/06/1989 045089007572 25/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

106  Phạm Minh Lý 23/12/1965 079065013577 24/12/2025 Bộ Công An 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

107  Phạm Quang Vinh 13/07/1976 042076021680 23/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

108  Đặng Văn Dũng 23/07/1979 075079014607 28/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

109  Nguyễn Văn Điệp 18/09/1970 049070025036 26/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

110  Trần Quang Cường 18/02/1987 051087000336 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

111  Nguyễn Phi Hùng 02/02/1989 077089001644 11/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

112  
Nguyễn 

Phương 
Nam 26/01/1968 079068035055 29/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

113  Hà Nhật Nguyên 14/07/1980 060080006832 27/10/2025 Bộ Công An 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

114  Đắc Văn Trưởng 16/08/1983 058083006138 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

115  Nguyễn Sỹ Sinh 09/01/1996 042096013408 25/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

116  Đặng Tấn Bách 10/07/1983 051083018140 21/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

117  Vương Đức Phi 11/01/1991 058091009395 17/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

118  Nguyễn Thanh Liệu 26/01/1988 096088004629 12/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

119  Trương Công Luận 26/04/1992 058092004749 25/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

120  Nguyễn Minh Phương 16/11/1994 060094003658 03/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

121  Lưu Công Phong 29/01/1997 040097017587 15/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy 

điện - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần 

122  PHAN XUÂN PHÚ 20/02/1985 042085019463 14/02/2025 Bộ Công An CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI 

123  
NGUYỄN 

ĐÌNH 
NGHĨA 18/08/1975 075075010616 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI 

124  
NGUYỄN 

VĂN 
KHIÊM 20/06/1982 075082004201 24/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI 

125  CÙ HUY SÁNG 12/05/1994 042094014392 16/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI 

126  Trần Đức Thịnh 12/06/1978 010078003857 08/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT 

NAM 

127  Vòng Thị Minh Châu 21/04/1998 075198007367 11/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Hansol Electronics 

Vietnam Hochiminhcity 

128  Đỗ Đức Hoàng 25/09/1999 075099018715 20/10/2024 Bộ Công An 
Công ty TNHH Hansol Electronics 

Vietnam Hochiminhcity 

129  Sển Liên Phú 09/03/1996 075096006612 11/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN CHANG 

HONG (VIỆT NAM) 

130  Nguyễn Duy Đức 12/05/1991 052091005119 22/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH GREAT VECA VN 

131  Nguyễn Thái Vỹ 09/01/1988 056088014230 06/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH GREAT VECA VN 

132  Đặng Thùy Linh 09/10/2000 096300001169 11/03/2025 Bộ Công An 
CÔNG TY TNHH SAMBU FINE VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH II 

133  Hà Văn Quân 10/12/1991 070091000778 24/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SAMBU FINE VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH II 

134  Đặng Thành Được 04/06/1985 027085011169 21/04/2025 Bộ công An 
Công ty TNHH OM Digital Solutions Việt 

Nam 

135  Phạm Vũ Thế Nhân 29/01/1978 075078005250 26/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH OM Digital Solutions Việt 

Nam 

136  Hồ Xuân Hoàng 17/11/1979 075079015308 13/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH OM Digital Solutions Việt 

Nam 

137  Phan Thị Lan Hương 21/08/1996 066196014161 03/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Đồ gia dụng Ngọc Sinh (VN) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

138  Mai Trí Khánh 01/01/1985 094085010723 25/09/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Đồ gia dụng Ngọc Sinh (VN) 

139  Hoàng Hải Đăng 03/02/1997 066097000298 24/04/2024 

Cục CS QLHC về TTXH Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - Chi 

nhánh Tổng công ty 

 Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

140  Nguyễn Thế Ngữ 20/12/1966 066066000255 10/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - Chi 

nhánh Tổng công ty 

 Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 

141  Trần Đình Quí 03/03/1983 096083004677 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen- Nhà 

máy tôn hoa sen Phú Mỹ 

142  Nguyễn Duy Lĩnh 18/11/1993 072093002695 10/01/2025 Bộ Công An 
Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen- Nhà 

máy tôn hoa sen Phú Mỹ 

143  Lâm Thanh Tuấn 21/09/1997 096097003016 28/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen- Nhà 

máy tôn hoa sen Phú Mỹ 

144  Phan Văn Hòa 14/05/1978 087078024322 15/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Usfeed 

145  Nguyễn Hoàng Ân 01/01/1982 072082014562 05/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Infac Vina 

146  Vũ Đông Chiêu 25/09/1983 070083007272 31/07/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Infac Vina 

147  Đinh Thị Bích Trang 16/08/1988 091188021902 14/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Infac Vina 

148  Ngô Xuân Nhân 02/06/1985 044085012614 25/3/2025 Bộ Công An 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam 

- chi nhánh NM 3 tại Đồng Nai. 

149  Nguyễn Ngọc Hà 13/04/1982 040082036368 21/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH A FIRST VINA 

150  
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Nhung 23/12/1995 075195008368 06/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH A FIRST VINA 

151  Trần Văn Hải 13/05/1984 060084010423 13/05/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Quadrille Việt Nam 

152  Chu Hữu Quyết 02/12/1981 038081015949 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Phát Triển Doanh nghiệp 

Nhỏ và Vừa Nhật Bản 

153  Nguyễn Đình Hải 08/11/1991 052091013987 08/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Phát Triển Doanh nghiệp 

Nhỏ và Vừa Nhật Bản 

154  Thiều Quang Nghĩa 05/06/1997 042097015265 24/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Phát Triển Doanh nghiệp 

Nhỏ và Vừa Nhật Bản 

155  Đỗ Văn Cường 17/10/1999 075099004868 04/11/2024 Bộ Công An 
Công ty Cổ phần Phát Triển Doanh nghiệp 

Nhỏ và Vừa Nhật Bản 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

156  Phạm Thu Huyền 09/07/1979 075179016314 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Đất 

Mới chi nhánh Đồng Nai 

157  Nguyễn Quốc Cường 03/09/2000 087200013301 26/08/2025 Bộ Công An 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

158  Lê Quốc Tính 04/10/1992 079092033583 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

159  Huỳnh Phúc Hùng 22/01/1977 079077005285 14/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

160  Lưu Văn Huấn 02/05/1985 038085014063 03/04/2025 Bộ Công An 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

161  Nguyễn Tuấn Hùng 11/04/1978 075078005474 17/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

162  Hồ Tấn Đạt 25/01/1979 075079015728 14/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

163  Bùi Minh Hải 19/05/1985 052085003569 24/04/2025 Bộ Công An 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

164  Nguyễn Minh Tân 17/03/1980 075080015492 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

165  Hồ Phước Hải 03/01/1974 062074003716 25/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

166  Nguyễn Duy Nguyên 02/03/1987 075087023540 23/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

167  Nguyễn Trí Nên 06/08/1994 089094009040 24/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

168  Nguyễn Công Trang 23/06/1977 030077023469 05/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng công ty Truyền tải điện 4-Truyền tải 

điện Đồng Nai 

169  Đặng Thế Đại 22/08/1971 038071011829 08/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Kho vật tư Cty Truyền tải điện 4 

170  Nguyễn Huy Thông 23/07/1980 079080026022 29/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY Trách nhiệm hữu hạn Nhà 

Thép Tiền Chế Zamil VIỆT NAM 

171  Ninh Lê Trung Hiếu 07/11/1989 077089010430 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

172  Lê Văn Sinh 10/08/1988 077088010658 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

Ấn định danh sách 172 học viên./. 
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